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TÒA ÁN NHÂN DÂN               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN BẮC BÌNH                                   Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc 

TỈNH BÌNH THUẬN 

      

Bản án số:  59 /2017/HSST      

Ngày: 09/11 /2017  

       NHÂN DANH 

      NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN BB-TỈNH BÌNH THUẬN 

         Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có :  

  -Thẩm phán - Chủ toạ phiên tòa:       Th  Ph  n  

         - Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Ông Tạ Văn Việt  

2. Bà Cao Th  Hồn  

        - Thư ký ghi biên bản phiên tòa: Bà Mai Th  Chi m Vân  - cán bộ Tòa án nhân 

dân huyện BB. 

        - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện BB tham gia phiên tòa: Ông Võ N ọc 

C ờn   - Kiểm sát viên. 

Ngày 09 tháng 11 năm 2017 tại trụ sở Tòa án nhân dân Huyện BB, xét xử sơ 

thẩm hình sự thụ lý số 58/2017/HSST ng y 10 tháng 10 năm 2017 đối với bị cáo: 

Họ v  tên: N uyễn Thanh T, ( Tức B) sinh ngày 08/7/1997.  

Nơi sinh: tỉnh  ình Thuận. 

Đăng ký HKTT v  chỗ ở: Thôn BL, xã PRT, huyện BB, tỉnh  ình Thuận. 

Nghề nghiệp: L m nông. Trình độ học vấn: Lớp 3/12.  

   Cha: Nguyễn Thanh V, sinh năm 1969 v  mẹ:  iều Thị H, sinh năm 1973. 

Hiện ở thôn BL, xã PRT, huyện BB, tỉnh  ình Thuận. 

  Tiền sự: Không  

  Tiền án: Có 01 tiền án  

Ng y 21/7/2016, bị Tòa án nhân dân th nh phố PT xử phạt 06 tháng tù về tội: 

“Trộm cắp t i sản”, chấp h nh xong hình phạt tù v o ng y 12/11/2016, chưa được 

xóa án tích. 

Quá trình hoạt động bản thân:  

-Ng y 21/10/2013, Chủ tịch U ND huyện BB có Quyết định đưa v o  trường 

giáo dưỡng đối với Nguyễn Thanh T về h nh vi Trộm cắp t i sản, chấp h nh xong 

v o ng y 22/10/2015 v  về địa phương. 

 ị bắt tạm giam từ ng y 27/7/2017 cho đến nay, hiện đang bị tạm giam tại Nh  

tạm giữ Công an huyện BB. Có mặt tại phiên tòa. 

- N  ời b  hại: Lê Hồng Q, sinh năm 1972 ( có mặt) 

        Địa chỉ: Thôn BT, xã PRT, huyện BB, tỉnh  ình Thuận. 

 - N  ời có quyền l i, n hĩa vụ li n quan: 

    + Ngô Quốc C, sinh năm 1989 ( có mặt) 

    + Ngô Quốc T, sinh năm 1962 ( có mặt) 
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        Cùng địa chỉ: Thôn BT, xã PRT, huyện BB, tỉnh  ình Thuận. 

                                                       NHẬN THẤY: 
  ị cáo Nguyễn Thanh T bị Viện kiểm sát nhân dân huyện BB truy tố về h nh 

vi phạm tội như sau:  

Nguyễn Thanh T (tức B) l  người nghiện ma túy, bị Tòa án nhân dân th nh phố 

PT, tỉnh  ình Thuận xử phạt 06 tháng tù, về tội: Trộm cắp t i sản, T chấp h nh xong 

hình phạt tù v o ng y 12/11/2016, chưa được xóa án tích. 

Khoảng 01 giờ ng y 21/4/2017, sau khi chơi game xong, Nguyễn Thanh T (tức 

B) rủ Ngô Quốc C, sinh năm 1989, ở thôn BT, xã PRT, huyện BB đi trộm cắp t i sản 

bán lấy tiền tiêu x i, C đồng ý. C điều khiển xe mô tô biển số 86S2-6024 chở phía sau 

Nguyễn Thanh T đi tìm t i sản để trộm, khi chạy ngang qua nh  của Lê Hồng Q, sinh 

năm 1972, ở thôn BT, xã PRT, huyện BB, nhìn thấy nh  kho của Q không có khóa 

cửa, không có người trông coi, C dừng xe lại, rồi để xe phía trước nh  kho; T và C 

cùng đi v o nh  kho lục tìm t i sản. C nhìn thấy phía góc nh  kho có 01 cái mô tơ 

điện loại 1,5 kg gắn liền với cối xay, sơn m u trắng đục, được gắn trên giá đỡ 4 chân, 

C nhặt lấy 01 con dao (loại dao thái lan), cán m u v ng trong nh  kho v  cắt đứt 02 

sợi dây điện nối giữa mô tơ với nguồn điện, rồi C và T cùng khiêng cái mô tơ điện 

loại 1,5 kg gắn liền với cối xay v  gắn trên giá đỡ 4 chân đặt lên giữa xe mô tô biển 

số 86S2-6024, T ngồi phía sau xe mô tô ôm mô tơ lại, C điều khiển xe mô tô nói trên 

chạy về nh  T để cất giấu.   

Khoảng 04 giờ ng y 21/4/2017, Lê Hồng Q phát hiện bị mất 01 mô tơ điện loại 

1,5 kg gắn liền với cối xay v  gắn trên giá đỡ 4 chân, nên Q có đơn trình báo gửi đến 

Công an xã PRT giải quyết. Công an xã PRT mời Nguyễn Thanh T v  Ngô Quốc C 

l m việc, T và C đã khai nhận to n bộ h nh vi trộm cắp nêu trên. Cơ quan công an đã 

thu giữ 01 mô tơ điện loại 1,5kg, gắn liền với cối xay, sơn m u trắng đục, được gắn 

trên giá đỡ 4 chân, cao 40 cm; 01 con dao thái lan, cán m u v ng v  01 xe mô tô biển 

số 86S2-6024. ( L số 66, 68-69, 71). 

*Tại bản kết luận định giá t i sản số 24/2017/HĐĐG-TTHS ngày 25/4/2017 

của Hội đồng định giá t i sản trong tố tụng hình sự huyện BB, kết luận:  

- Mô tơ điện loại 1,5kg, gắn liền cối xay, được sơn m u trắng đục, được gắn 

trên giá đỡ 4 chân cao 40 cm, do Trung Quốc sản xuất, mua năm 2015, đơn giá 

2.000.000 đồng/cái, số lượng: 01 cái, tỷ lệ sử dụng còn lại: 40%. Th nh tiền: 800.000 

đồng (Tám trăm ng n đồng) ( L số 37). 

Qúa trình điều tra, Nguyễn Thanh T còn khai nhận: Khoảng 01 giờ ng y 

18/4/2017, Nguyễn Thanh T đi bộ một mình trong khu vực thôn BT, xã PRT, huyện 

BB, để tìm t i sản trộm cắp; T nhìn thấy 01 xe mô tô loại xe Wave (không rõ biển số) 

đang dựng bên đường, không có người trông coi, T đi đến dùng tay mở cốp xe mô tô 

để tìm t i sản lấy trộm, nhưng không có t i sản gì thì bị người dân phát hiện bắt giữ, 

giao cho Công an xã PRT giải quyết v  thu giữ trong người của Nguyễn Thanh T 01 

đoạn sắt tròn hình chữ L có đầu lục giác phía trong d i 7 cm, 01 đoạn sắt 03 cm dẹp 

nhọn đích thanh sắt hình lục giác, 01 đoạn sắt d i 1,5 cm dẹp nhọn đích thanh sắt 

hình lục giác. Qua xác minh, Cơ quan công an nhận thấy; T chưa lấy được t i sản gì 
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của người dân, nên đã xử lý cho T về, đến ng y 21/4/2017 thì Nguyễn Thanh T thực 

hiện h nh vi trộm cắp nêu trên. 

Nhận thấy:  ộ đoản sắt lục giác, gồm: 01 đoạn sắt tròn hình chử L có đầu lục 

giác phía trong d i 7 cm, 01 đoạn sắt 03 cm dẹp nhọn đích thanh sắt hình lục giác, 01 

đoạn sắt d i 1,5 cm dẹp nhọn đích thanh sắt hình lục giác l  dụng cụ T chuẩn bị để 

thực hiện h nh vi vi phạm pháp luật, nghĩ nên tịch thu tiêu hủy. Cơ quan điều tra đã 

thu giữ v  chuyển v o kho vật chứng của Chi cục thi h nh án dân sự huyện BB, để xử 

lý theo quy định pháp luật. 

Đối với Ngô Quốc C đã cùng Nguyễn Thanh T thực hiện h nh vi trộm cắp t i 

sản, có giá trị 800.000 đồng (dưới 2.000.000 đồng), nhưng C chưa có tiền án về tội 

chiếm đoạt v  chưa có tiền sự về h nh vi chiếm đoạt, nên không có căn cứ để xem xét 

xử lý hình sự C, về tội: Trộm cắp t i sản. Do đó, Cơ quan điều tra Công an huyện BB 

có công văn đề nghị Công an xã PRT xem xét, xử lý h nh chính đối với Ngô Quốc C 

l  đúng quy định pháp luật. 

Về phần dân sự: Cơ quan điều tra đã thu hồi 01 mô tơ điện loại 1,5 kg gắn liền 

với cối xay được gắn trên giá đỡ 4 chân, cao 40 cm đã trả lại cho người bị hại Lê 

Hồng Q, Q không yêu cầu bồi thường gì thêm, nên không xem xét giải quyết. 

Về tan , vật chứn  của vụ án:  

Ngô Quốc T (l  cha ruột của Ngô Quốc C) khai; chiếc xe mô tô biển số 86S2-

6024 do T mua lại của một người thanh niên (không rõ lai lịch) v  đã l m mất giấy 

tờ, Ngô Quốc C đã dùng xe mô tô nói trên đi trộm cắp t i sản, T không hay biết. Qua 

tra cứu, xác định; xe mô tô biển số 86S2-6024 do Nguyễn Văn Tr, ở khu phố XA 2, 

thị trấn Chợ Lầu, huyện BB đứng tên trong giấy đăng ký xe mô tô; nhưng Tr đã chết, 

gia đình Tr xác nhận: Khi còn sống, Tr không có chiếc xe mô tô n y. Do đó, Cơ quan 

điều tra sẽ tiếp tục xác minh, l m rõ chiếc xe mô tô nói trên, sẽ xử lý sau. 

Đối với con dao thái lan, C dùng cắt dây điện để lấy trộm t i sản l  của Lê 

Hồng Q, nên Cơ quan điều tra đã xem xét, xử lý giao trả lại cho Q l  phù hợp với quy 

định pháp luật. 

          Tại bản cáo trạng số 55/ QĐ/KSĐT/VKS-HS ng y 09/10/2017 Viện kiểm sát 

nhân dân huyện BB truy tố bị cáo Nguyễn Thanh T về tội “Trộm cắp t i sản” theo 

khoản 1 Điều 138  LHS. 

Căn cứ v o các chứng cứ  v  t i liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa. 

Căn cứ v o kết quả tranh luận tại phiên tòa trên cơ sở xem xét đầy đủ, to n 

diện chứng cứ, ý kiến của kiểm sát viên, bị cáo, bị hại v  những người tham gia tố 

tụng khác 

        X T THẤY: 

Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo Nguyễn Thanh T khai nhận h nh vi phạm tội 

như sau: V o khoảng 01 giờ ng y 21/4/2017 tại thôn BT, xã PRT, huyện BB. Nguyễn 

Thanh T lén lút v o nh  kho của Lê Hồng Q lấy trộm 01 mô tơ điện loại 1,5 kg gắn 

liền với cối xay v  được gắn trên giá đỡ 4 chân, cao 40cm trị giá 800.000đồng.T i sản 

đã được thu hồi v  giao trả lại cho người bị hại. 
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Kết quả định giá các t i sản Nguyễn Thanh T trộm cắp với tổng trị giá l  

800.000đồng. Nhưng Nguyễn Thanh T đã có tiền án chưa được xóa án tích nên đã 

phạm tội trộm cắp t i sản. 

Lời khai nhận tội của bị cáo phù hợp với lời khai bị hại v  các chứng cứ có 

trong hồ sơ vụ án. Như vậy, đã có đủ cơ sở để kết luận bị cáo Nguyễn Thanh T  đã 

phạm tội trộm cắp t i sản. Tuy giá trị t i sản bị cáo trộm cắp chưa đến 2.000.000đồng 

nhưng do bị cáo đã có tiền án về tội “ Trộm cắp t i sản”, tính đến ng y 21/4/2017 

chưa được xóa án tích do đó h nh vi trộm cắp t i sản của bị cáo T đủ yếu tố cấu th nh 

tội trộm cắp t i sản nên Viện kiểm sát nhân dân huyện BB truy tố theo khoản 1 Điều 

138  ộ luật hình sự, như cáo trạng truy tố v  luận tội của Viện kiểm sát l  có căn cứ 

v  đúng với quy định của pháp luật. 

 Để có tiền tiêu x i bị cáo Nguyễn Thanh T đã có h nh vi lén lút, chiếm đoạt t i 

sản đang do người khác quản lý. Lợi dụng sơ hở của người quản lý, bị cáo lẽn v o 

nh  kho, chiếm đoạt t i sản rồi đem đi tiêu thụ. H nh vi thực hiện tội phạm của bị cáo 

đã phạm tội trộm cắp t i sản, do đó bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự.  

H nh vi thực hiện tội phạm của bị cáo rất nguy hiểm cho xã hội, xâm hại đến 

quyền sở hữu về t i sản của công dân, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự trị an 

tại địa phương, cần phải tuyên xử bị cáo một mức án thật nghiêm khắc để cải tạo v  

giáo dục đối với bị cáo nhằm cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian nhất định đủ 

để cải tạo, giáo dục bị cáo trở th nh công dân có ích cho xã hội. 

     Khi lựơng hình HĐXX xét thấy bị cáo th nh khẩn khai báo, ăn năn hối cải. T i 

sản trộm cắp đã được thu hồi giao trả cho bị hại, t i sản thiệt hại không lớn. Đây l  

tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được qui định tại điểm g, p khoản 1 Điều 46 

 LHS. HĐXX sẽ xem xét để giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. 

          Đối với Ngô Quốc C đã cùng Nguyễn Thanh T thực hiện h nh vi trộm cắp t i 

sản, có giá trị 800.000đồng (dưới 2.000.000đồng) nhưng C chưa có tiền án về tội 

chiếm đoạt t i sản v  chưa có tiền sự về h nh vi chiếm đoạt, đồng thời giá trị t i sản 

trộm cắp l  800.000đồng, chưa đủ định lượng cấu th nh tội: Trộm cắp t i sản, quy 

định tại Điều 138  ộ luật hình sự. Cơ quan điều tra không xem xét vai trò đồng phạm 

trong vụ án đối với Ngô Quốc C v  có công văn đề nghị Công an xã PRT xem xét, xử 

lý h nh chính đối với C. 

      hần tranh luận tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử 

áp dụng khoản 1 Điều 138; Điểm p,g khoản 1 Điều 46; Điều 33  ộ luật hình sự. Đề 

nghị mức án đối với bị cáo Nguyễn Thanh T từ 06 tháng đến 09 tháng tù. Hội đồng 

xét xử, xét thấy đề nghị đại điện Viện kiểm sát l  ho n tòan có căn cứ v  phù hợp nên 

chấp nhận. 

 Về trách nhiệm dân sự:  ị hại Lê Hồng Q đã nhận lại t i sản v  không yêu cầu 

gì thêm nên HĐXX không xem xét về trách nhiệm dân sự.  

 Về vật chứng vụ án: 01 đoạn sắt tròn hình chử L có đầu lục giác phía trong d i 

7 cm, 01 đoạn sắt 03 cm dẹp nhọn đích thanh sắt hình lục giác, 01 đoạn sắt d i 1,5 cm 

dẹp nhọn đích thanh sắt hình lục giác l  dụng cụ T chuẩn bị để thực hiện h nh vi vi 

phạm pháp luật, nghĩ nên tịch thu tiêu hủy.  
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Đối với chiếc xe mô tô biển số 86S2 – 6024, Ngô Quốc C đã dùng xe mô tô đi 

trộm cắp t i sản, do Nguyễn Văn Tr ở khu phố khu phố XA 2, thị trấn Chợ Lầu, 

huyện BB đứng tên trong giấy đăng ký xe mô tô nhưng Tr đã chết, gia đình Tr xác 

nhận ; Khi còn sống Tr không có chiếc xe mô tô n y. Do đó, Cơ quan điều tra sẽ tiếp 

tục xác minh, l m rõ chiếc xe mô tô v  xử lý sau.  

Đối với con dao Thái lan, C dùng cắt dây điện để lấy trộm t i sản l  của Lê 

Hồng Q, nên Cơ quan điều tra đã xem xét, xử lý giao trả lại cho Q l  phù hợp.  

Về án phí:  ị cáo Nguyễn Thanh T phải nộp án phí HSST theo luật định. 

Vì các lẽ trên. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Tuy n bố:  ị cáo Nguyễn Thanh T đã phạm tội “Trộm cắp t i sản”  

 Áp dụn : Khoản 1 Điều 138, điểm g,p khoản 1 Điều 46, Điều 33  ộ luật hình 

sự. 

 Xử phạt :  ị cáo N uyễn Thanh T 09 ( chín) tháng tù. Thời hạn tù tính từ 

ng y bị bắt 27/7/ 2017. 

Áp dụn :  Điểm a, khoản 1 Điều 41  ộ luật hình sự;  Khoản 1 Điều 76  ộ luật 

Tố tụng hình sự. 

-Tuyên tịch thu, tiêu hủy: 01 đoạn sắt tròn hình chử L có đầu lục giác phía 

trong d i 7 cm, 01 đoạn sắt 03 cm dẹp nhọn đích thanh sắt hình lục giác, 01 đoạn sắt 

d i 1,5 cm dẹp nhọn đích thanh sắt hình lục giác. Hiện đang tạm giữ tại kho vật 

chứng của Chi cục Thi h nh án dân sự huyện BB (Theo biên bản giao, nhận vật 

chứng ng y 16/01/ 2017).  

- Đối với chiếc xe mô tô biển số 86S2 – 6024 do Ngô Quốc C đã dùng xe mô 

tô đi trộm cắp t i sản, cơ quan điều tra tiếp tục l m rõ chiếc xe để xử lý sau. 

 

  Về án phí:  p dụng: Điều 99  ộ luật tố tụng hình sự ; Điểm a khoản 1 Điều 23 

NQ 326/2016/ U TVQH14 ng y 30/12/2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, 

nộp, quản lý v  sử dụng án phí v  lệ phí Tòa án. 

   ị cáo Nguyễn Thanh T phải nộp 200.000đồng án phí HSST  

   n xử công khai sơ thẩm bị cáo, bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan  

có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ng y, kể từ ng y tuyên án 

sơ thẩm.  

 

 

 

Nơi nhận:                                                        

-VKSND huyện BB;                                                  

-Công an huyện BB;                                             

-THADS huyện BB; 

-Bị cáo, bị hại, người liên quan; 

-Lưu HS+VP 

T.M HỘI ĐỒNG X T XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán - Chủ toạ phi n toà 
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